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THỐNG KÊ SỐ LƯỢNG VĂN BẢN ĐĂNG CÔNG BÁO NĂM 2024
(Xếp theo thứ tự cơ quan ban hành)

STT Tên cơ quan ban hành văn bản Số lượng văn bản
1 HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH 35
2 ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH 141
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HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH

STT Ngày ban 
hành

Tên/Số/Trích yếu nội 
dung văn bản

Số 
Công 
báo

Ngày đăng 
Công báo

Ngày có 
hiệu lực

1 25-1-2024 Nghị quyết số 01/NQ-
HĐND Giao bổ sung 
biên chế sự nghiệp giáo 
dục mầm non và phổ 
thông công lập năm học 
2023 - 2024 của tỉnh 
Thái Nguyên

07 20-2-2024 25-1-2024

2 25-1-2024 Nghị quyết số 02/NQ-
HĐND Về việc chấp 
thuận tổ chức, sắp xếp 
lại Quỹ hỗ trợ phát 
triển Hợp tác xã tỉnh 
Thái Nguyên

07 20-2-2024 25-1-2024

3 25-1-2024 Nghị quyết số 03/NQ-
HĐND Về việc thông 
qua phương án phân bổ 
chi tiết Kế hoạch vốn 
đầu tư công trung hạn 
giai đoạn 2021 - 2025 
tỉnh Thái Nguyên 
(nguồn vốn ngân sách 
tỉnh) hỗ trợ đầu tư xây 
dựng nông thôn mới

07 20-2-2024 25-1-2024

4 25-1-2024 Nghị quyết số 04/NQ-
HĐND Phê duyệt điều 
chỉnh chủ trương đầu 
tư Dự án đường vành 
đai I(đoạn Bờ Đậu, Phú 
Lương - Hóa Thượng, 
Đồng Hỷ) và tuyến 
tránh đô thị Hóa 
Thượng, huyện Đồng 

07 20-2-2024 25-1-2024
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Hỷ

5 25-1-2024 Nghị quyết số 05/NQ-
HĐND Phê duyệt chủ 
trương đầu tư Dự án 
tuyến đường kết nối từ 
đường Bắc Sơn đến 
khu liên hợp thể thao 
tỉnh Thái Nguyên

07 20-2-2024 25-1-2024

6 25-1-2024 Nghị quyết số 06/NQ-
HĐND Phê duyệt điều 
chỉnh chủ trương đầu 
tư Dự án cải tạo, sửa 
chữa Nhà tưởng niệm 
Chủ tịch Hồ Chí Minh 
(ATK Định Hóa), xã 
Phú Đình, huyện Định 
Hóa

07 20-2-2024 25-1-2024

7 25-1-2024 Nghị quyết số 07/NQ-
HĐND Phê duyệt điều 
chỉnh chủ trương đầu 
tư Dự án xây dựng 
Trung tâm Thể dục thể 
thao và Trường Phổ 
thông năng khiếu Thể 
dục thể thao

07 20-2-2024 25-1-2024

8 25-1-2024 Nghị quyết số 08/NQ-
HĐND Về việc thông 
qua điều chỉnh, bổ sung 
danh mục các dự án thu 
hồi đất, các dự án có 
chuyển mục đích sử 
dụng đất trồng lúa trên 
địa bàn tỉnh Thái 
Nguyên

07 20-2-2024 25-1-2024

9 25-1-2024 Nghị quyết số 09/NQ-
HĐND Quyết định chủ 
trương chuyển mục 

07 20-2-2024 25-1-2024
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đích sử dụng rừng sang 
mục đích khác trên địa 
bàn tỉnh Thái Nguyên

10 27-6-2024 Nghị quyết số 02 
/2024/NQ-HĐND Quy 
định miễn thu một số 
khoản lệ phí thuộc 
thẩm quyền của Hội 
đồng nhân dân tỉnh khi 
thực hiện sắp xếp đơn 
vị hành chính cấp 
huyện, cấp xã trên địa 
bàn tỉnh Thái Nguyên

31 25-7-2024 25-7-2024

11 27-6-2024 Nghị quyết số 
03/2024/NQ-HĐND 
Quy định mức chi bảo 
đảm cho công tác phổ 
biến, giáo dục pháp 
luật, chuẩn tiếp cận 
pháp luật và hòa giải ở 
cơ sở trên địa bàn tỉnh 
Thái Nguyên

31 25-7-2024 25-7-2024

12 27-6-2024 Nghị quyết số 
04/2024/NQ-HĐND 
Quy định hỗ trợ kinh 
phí cho sinh viên nước 
Cộng hòa dân chủ 
Nhân dân Lào, Vương 
quốc Campuchia học 
tập tại các cơ sở đào tạo 
trực thuộc Ủy ban nhân 
dân tỉnh Thái Nguyên

31 25-7-2024 25-7-2024

13 27-6-2024 Nghị quyết số 
05/2024/NQ-HĐND 
Quy định mức thu học 
phí và chính sách hỗ trợ 
tiền đóng học phí tại 
các cơ sở giáo dục 
mầm non, giáo dục phổ 

31 25-7-2024 25-7-2024

CÔNG BÁO THÁI NGUYÊN/Số 61+62/Ngày 30-12-2024 107



thông công lập thuộc 
tỉnh Thái Nguyên quản 
lý năm học 2024 - 2025

14 27-6-2024 Nghị quyết số 
06/2024/NQ-HĐND 
Quy định cơ chế thu và 
sử dụng kinh phí dịch 
vụ tuyển sinh đầu cấp 
vào các cơ sở giáo dục, 
đào tạo công lập thuộc 
tỉnh Thái Nguyên quản 
lý đối với cấp học mầm 
non và phổ thông

31 25-7-2024 25-7-2024

15 27-6-2024 Nghị quyết số 
07/2024/NQ-HĐND 
Quy định giá dịch vụ 
khám bệnh, chữa bệnh 
không thuộc phạm vi 
thanh toán của Quỹ bảo 
hiểm y tế mà không 
phải là dịch vụ khám 
bệnh, chữa bệnh theo 
yêu cầu tại các cơ sở 
khám bệnh, chữa bệnh 
của Nhà nước thuộc 
phạm vi quản lý của 
tỉnh Thái Nguyên

32+33 25-7-2024 25-7-2024

16 27-6-2024 Nghị quyết số 39/NQ-
HĐND Thông qua kết 
quả giám sát việc giải 
quyết các ý kiến, kiến 
nghị của cử tri gửi tới 
trước và sau Kỳ họp 
thứ mười sáu; các ý 
kiến, kiến nghị tại Nghị 
quyết số 97/NQ-HĐND 
ngày 08 tháng 12 năm 
2023 của Hội đồng 
nhân dân tỉnh Thái 

34+35 30-7-2024 27-6-2024
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Nguyên

17 27-6-2024 Nghị quyết số 40/NQ-
HĐND Điều chỉnh Đề 
án đảm bảo cơ sở vật 
chất, trang thiết bị cho 
lực lượng Công an xã, 
thị trấn giai đoạn 2021 
- 2030

34+35 30-7-2024 27-6-2024

18 27-6-2024 Nghị quyết số 42/NQ-
HĐND Dừng chủ 
trương đầu tư một số 
dự án đầu tư công

34+35 30-7-2024 27-6-2024

19 27-6-2024 Nghị quyết số 44/NQ-
HĐND Về chủ trương 
đầu tư Dự án xây dựng 
Nhà đa năng và các 
hạng mục phụ trợ 
Trường Trung học phổ 
thông Lê Hồng Phong

34+35 30-7-2024 27-6-2024

20 27-6-2024 Nghị quyết số 45/NQ-
HĐND Về việc điều 
chỉnh, bổ sung Kế 
hoạch đầu tư công 
trung hạn giai đoạn 
2021 - 2025 và Kế 
hoạch đầu tư công năm 
2024 tỉnh Thái Nguyên

34+35 30-7-2024 27-6-2024

21 27-6-2024 Nghị quyết số 
08/2024/NQ-HĐND 
Bãi bỏ các nghị quyết 
của Hội đồng nhân dân 
tỉnh Thái Nguyên

34+35 30-7-2024 25-7-2024

22 27-6-2024 Nghị quyết số 37/NQ-
HĐND Về kết quả thực 
hiện nhiệm vụ phát 
triển kinh tế - xã hội 06 

34+35 30-7-2024 25-7-2024
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tháng đầu năm và 
nhiệm vụ, giải pháp 
trọng tâm 06 tháng cuối 
năm 2024

23 27-6-2024 Nghị quyết số 38/NQ-
HĐND Về Chương 
trình giám sát năm 
2025 của Hội đồng 
nhân dân tỉnh Thái 
Nguyên

34+35 30-7-2024 25-7-2024

24 27-6-2024 Nghị quyết số 46/NQ-
HĐND Về việc thông 
qua dự kiến Kế hoạch 
đầu tư công tỉnh Thái 
Nguyên năm 2025

36+37 10-8-2024 27-6-2024

25 27-6-2024 Nghị quyết số 47/NQ-
HĐND Ban hành Danh 
mục dịch vụ sự nghiệp 
công sử dụng ngân sách 
nhà nước thuộc lĩnh 
vực Lưu trữ trên địa 
bàn tỉnh Thái Nguyên

36+37 10-8-2024 27-6-2024

26 27-6-2024 Nghị quyết số 48/NQ-
HĐND Về việc thông 
qua điều chỉnh, bổ sung 
danh mục các dự án thu 
hồi đất, các dự án có 
chuyển mục đích sử 
dụng đất trồng lúa trên 
địa bàn tỉnh Thái 
Nguyên

36+37 10-8-2024 27-6-2024

27 06-9-2024 Nghị quyết số 
09/2024/NQ-HĐND 
Quy định tiêu chí để 
quyết định thực hiện 
đấu thầu lựa chọn nhà 
đầu tư thực hiện dự án 

42 20-9-2024 06-9-2024
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khu đô thị, khu dân cư 
nông thôn trên địa bàn 
tỉnh Thái Nguyên

28 06-9-2024 Nghị quyết số 
10/2024/NQ-HĐND 
Quy định chính sách về 
đất đai đối với đồng 
bào dân tộc thiểu số 
sinh sống trên địa bàn 
tỉnh Thái Nguyên

42 20-9-2024 06-9-2024

29 06-9-2024 Nghị quyết số 
11/2024/NQ-HĐND 
Quy định thẩm quyền 
quyết định việc đầu tư, 
mua sắm các hoạt động 
ứng dụng công nghệ 
thông tin sử dụng kinh 
phí chi thường xuyên 
nguồn vốn ngân sách 
nhà nước thuộc phạm 
vi quản lý của tỉnh Thái 
Nguyên

42 20-9-2024 06-9-2024

30 06-9-2024 Nghị quyết số 
12/2024/NQ-HĐND 
Sửa đổi, bổ sung một 
số điều của Nghị quyết 
số 25/2023/NQ-HĐND 
ngày 08 tháng 12 năm 
2023 của Hội đồng 
nhân dân tỉnh Thái 
Nguyên quy định các 
khoản thu, mức thu 
dịch vụ phục vụ, hỗ trợ 
hoạt động giáo dục 
ngoài học phí trong các 
cơ sở giáo dục công lập 
thuộc tỉnh Thái Nguyên 
quản lý

42 20-9-2024 06-9-2024

CÔNG BÁO THÁI NGUYÊN/Số 61+62/Ngày 30-12-2024 111



31 06-9-2024 Nghị quyết số 
13/2024/NQ-HĐND 
Sửa đổi, bổ sung một 
số điều của Nghị quyết 
số 19/2021/NQ-HĐND 
ngày 10 tháng 12 năm 
2021 của Hội đồng 
nhân dân tỉnh Quy định 
cơ chế hỗ trợ đầu tư 
phát triển kết cấu hạ 
tầng xây dựng nông 
thôn mới trên địa bàn 
tỉnh Thái Nguyên

42 20-9-2024 06-9-2024

32 06-9-2024 Nghị quyết số 61/NQ-
HĐND Về việc quyết 
định số lượng hợp đồng 
lao động thực hiện 
công việc chuyên môn, 
nghiệp vụ theo Nghị 
định số 111/2022/NĐ-
CP ngày 30/12/2022 
của Chính phủ thuộc 
lĩnh vực sự nghiệp giáo 
dục năm học 2024 - 
2025 của tỉnh Thái 
Nguyên

42 20-9-2024 06-9-2024

33 06-9-2024 Nghị quyết số 62/NQ-
HĐND Quyết định các 
biện pháp bảo đảm thực 
hiện dân chủ ở cơ sở 
trên địa bàn tỉnh Thái 
Nguyên

42 20-9-2024 06-9-2024

34 06-9-2024 Nghị quyết số 63/NQ-
HĐND Về việc sáp 
nhập xóm, tổ dân phố 
và đổi tên tổ dân phố 
trên địa bàn tỉnh Thái 
Nguyên

42 20-9-2024 06-9-2024
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35 06-9-2024 Nghị quyết số 68/NQ-
HĐND Về việc thông 
qua điều chỉnh, bổ sung 
danh mục các dự án thu 
hồi đất, các dự án có 
chuyển mục đích sử 
dụng đất trồng lúa, đất 
rừng sản xuất trên địa 
bàn tỉnh Thái Nguyên

42 20-9-2024 06-9-2024
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ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

STT Ngày ban 
hành

Tên/Số/Trích yếu nội 
dung văn bản

Số 
Công 
báo

Ngày đăng 
Công báo

Ngày có 
hiệu lực

1 02-2-2024 Quyết định số 248/QĐ-
UBND Về việc công bố 
danh mục thủ tục hành 
chính lĩnh vực giáo dục 
nghề nghiệp thuộc phạm 
vi chức năng quản lý 
của Sở Lao động - 
Thương binh và xã hội

07 20-2-2024 02-2-2024

2 04-12-2023 Quyết định số 
29/2023/QĐ-UBND Sửa 
đổi, bổ sung một số điều 
của Quy định thu gom, 
vận chuyển và xử lý 
chất thải rắn y tế trên địa 
bàn tỉnh Thái Nguyên 
ban hành kèm theo 
Quyết định số 
05/2023/QĐ-UBND 
ngày 04/4/2023 của 
UBND tỉnh

1+2 05-1-2024 05-12-2023

3 13-12-2023 Quyết định số 
31/2023/QĐ-UBND 
Quy định phương thức 
chi trả, mức chi phí chi 
trả chính sách trợ giúp 
xã hội trên địa bàn tỉnh 
Thái Nguyên

1+2 05-1-2024 13-12-2023

4 13-12-2023 Quyết định số 3161/QĐ-
UBND Ban hành Kế 
hoạch kiểm soát thủ tục 
hành chính, thực hiện cơ 
chế một cửa, một cửa 

1+2 05-1-2024 13-12-2023
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liên thông và thực hiện 
thủ tục hành chính trên 
môi trường điện tử tỉnh 
Thái Nguyên năm 2024

5 20-12-2023 Quyết định số 3237/QĐ-
UBND Về việc phê 
duyệt điều chỉnh quy 
hoạch sử dụng đất thành 
phố Thái Nguyên thời 
kỳ 2021-2030

1+2 05-1-2024 20-12-2023

6 20-12-2023 Quyết định số 3268/QĐ-
UBND Về việc phê 
duyệt bổ sung kế hoạch 
sử dụng đất năm 2023 
huyện Đồng Hỷ

1+2 05-1-2024 20-12-2023

7 21-12-2023 Quyết định số 3270/QĐ-
UBND Về việc công bố 
Danh mục thủ tục hành 
chính lĩnh vực Y tế dự 
phòng thuộc phạm vi 
chức năng quản lý của 
Sở Y tế tỉnh Thái 
Nguyên

1+2 05-1-2024 21-12-2023

8 08-12-2023 Quyết định số 
30/2023/QĐ-UBND 
Ban hành cấp dự báo 
cháy rừng và các bảng 
tra cấp dự báo cháy rừng 
trên địa bàn tỉnh Thái 
Nguyên

1+2 05-1-2024 22-12-2023

9 13-12-2023 Quyết định số 
32/2023/QĐ-UBND 
Ban hành danh mục, 
thời gian tính hao mòn 
và tỷ lệ hao mòn tài sản 
cố định vô hình; danh 
mục tài sản cố định đặc 

1+2 05-1-2024 25-12-2023
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thù thuộc phạm vi quản 
lý của tỉnh Thái Nguyên

10 13-12-2023 Quyết định số 3159/QĐ-
UBND Về việc công bố 
thủ tục hành chính lĩnh 
vực Trẻ em thuộc phạm 
vi chức năng quản lý 
của Sở Lao động - 
Thương binh và xã hội

1+2 05-1-2024 01-1-2024

11 14-12-2023 Quyết định số 
33/2023/QĐ-UBND 
Quy định giá thóc làm 
căn cứ thu thuế sử dụng 
đất nông nghiệp trên địa 
bàn tỉnh Thái Nguyên

1+2 05-1-2024 01-1-2024

12 20-12-2023 Quyết định số 
34/2023/QĐ-UBND 
Ban hành bảng giá tính 
lệ phí trước bạ đối với 
nhà trên địa bàn tỉnh 
Thái Nguyên

1+2 05-1-2024 01-1-2024

13 21-12-2023 Quyết định số 
35/2023/QĐ-UBND 
Quy định hệ số điều 
chỉnh giá đất năm 2024 
trên địa bàn tỉnh Thái 
Nguyên

1+2 05-1-2024 01-1-2024

14 21-12-2023 Quyết định số 
36/2023/QĐ-UBND 
Ban hành Bảng giá tính 
thuế tài nguyên năm 
2024 trên địa bàn tỉnh 
Thái Nguyên

1+2 05-1-2024 01-1-2024

15 19-1-2024 Quyết định số 148/QĐ-
UBND Về việc công bố 
danh mục thủ tục hành 

10 + 11 05-3-2024 19-1-2024
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chính lĩnh vực Lâm 
nghiệp thuộc phạm vi 
quản lý của Sở Nông 
nghiệp và Phát triển 
nông thôn tỉnh Thái 
Nguyên

16 19-1-2024 Quyết định số 149/QĐ-
UBND Về việc công bố 
Danh mục thủ tục hành 
chính bị bãi bỏ lĩnh vực 
Văn hóa thuộc phạm vi 
chức năng quản lý của 
Sở Văn hóa, Thể thao và 
Du lịch

10 + 11 05-3-2024 19-1-2024

17 23-1-2024 Quyết định số 160/QĐ-
UBND Về việc công bố 
Danh mục thủ tục hành 
chính lĩnh vực Du lịch 
thuộc phạm vi chức 
năng quản lý của Sở 
Văn hóa, Thể thao và 
Du lịch tỉnh Thái 
Nguyên

10 + 11 05-3-2024 23-1-2024

18 07-2-2024 Quyết định số 291/QĐ-
UBND Phê duyệt 02 
quy trình nội bộ trong 
giải quyết thủ tục hành 
chính lĩnh vực Dân tộc 
thuộc phạm vi chức 
năng quản lý của Ban 
Dân tộc tỉnh

10 + 11 05-3-2024 07-2-2024

19 07-2-2024 Quyết định số 300/QĐ-
UBND Về việc công bố 
Danh mục thủ tục hành 
chính lĩnh vực Khám 
bệnh, chữa bệnh; lĩnh 
vực Dược phẩm thuộc 
phạm vi chức năng quản 
lý của Sở Y tế tỉnh Thái 

10 + 11 05-3-2024 07-2-2024
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Nguyên

20 19-1-2024 Quyết định số 157/QĐ-
UBND Về việc công bố 
danh mục thủ tục hành 
chính lĩnh vực giáo dục 
và đào tạo thuộc hệ 
thống giáo dục quốc dân 
thuộc phạm vi chức 
năng quản lý của Sở 
Giáo dục và Đào tạo 
tỉnh Thái Nguyên

10 + 11 05-3-2024 12-2-2024

21 23-1-2024 Quyết định số 159/QĐ-
UBND Về việc công bố 
danh mục thủ tục hành 
chính lĩnh vực đường 
thủy nội địa thuộc phạm 
vi chức năng quản lý 
của Sở Giao thông vận 
tải tỉnh Thái Nguyên

10 + 11 05-3-2024 15-2-2024

22 24-1-2024 Quyết định số 168/QĐ-
UBND Về việc công bố 
Danh mục văn bản quy 
phạm pháp luật do Hội 
đồng nhân dân, Ủy ban 
nhân dân tỉnh Thái 
Nguyên ban hành hết 
hiệu lực toàn bộ, hết 
hiệu lực một phần trong 
năm 2023

10 + 11 05-3-2024 27-2-2024

23 19-2-2024 Quyết định số 
01/2024/QĐ-UBND 
Ban hành Quy định 
quản lý thu gom, vận 
chuyển, xử lý chất thải 
rắn xây dựng, bùn thải; 
tuyến đường, thời gian 
vận chuyển chất thải và 
lộ trình bố trí quỹ đất 
xây dựng hệ thống thu 

12 10-3-2024 22-2-2024
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gom xử lý nước thải đô 
thị trên địa bàn tỉnh Thái 
Nguyên

24 22-2-2024 Quyết định số 326/QĐ-
UBND Về việc công bố 
Danh mục thủ tục hành 
chính lĩnh vực thi đua, 
khen thưởng thuộc 
phạm vi chức năng quản 
lý của Sở Văn hóa, Thể 
thao và Du lịch tỉnh 
Thái Nguyên

12 10-3-2024 22-2-2024

25 23-2-2024 Quyết định số 334/QĐ-
UBND Về việc công bố 
Danh mục thủ tục hành 
chính bị bãi bỏ lĩnh vực 
Khám bệnh, chữa bệnh; 
lĩnh vực Y tế dự phòng 
thuộc phạm vi chức 
năng quản lý của Sở Y 
tế tỉnh Thái Nguyên

12 10-3-2024 23-2-2024

26 23-2-2024 Quyết định số 
02/2024/QĐ-UBND Bãi 
bỏ Quyết định số 
31/2016/QĐ-UBND 
ngày 17 tháng 11 năm 
2016 của Ủy ban nhân 
dân tỉnh Thái Nguyên 
ban hành Quy chế về 
trách nhiệm và quan hệ 
phối hợp hoạt động giữa 
các cơ quan quản lý nhà 
nước trong công tác đấu 
tranh phòng, chống 
buôn lậu, gian lận 
thương mại và hàng giả 
trên địa bàn tỉnh Thái 
Nguyên

12 10-3-2024 26-2-2024
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27 27-2-2024 Quyết định số 382/QĐ-
UBND Về việc công bố 
danh mục thủ tục hành 
chính lĩnh vực đăng 
kiểm thuộc phạm vi 
chức năng quản lý của 
Sở Giao thông vận tải 
tỉnh Thái Nguyên

12 10-3-2024 08-3-2024

28 28-2-2024 Quyết định số 396/QĐ-
UBND Về việc công bố 
Danh mục thủ tục hành 
chính lĩnh vực trợ giúp 
pháp lý thuộc phạm vi 
chức năng quản lý của 
Sở Tư pháp tỉnh Thái 
Nguyên

12 10-3-2024 08-3-2024

29 29-2-2024 Quyết định số 403/QĐ-
UBND Về việc công bố 
kết quả hệ thống hóa 
văn bản quy phạm pháp 
luật của Hội đồng nhân 
dân, Ủy ban nhân dân 
tỉnh Thái Nguyên trong 
kỳ 2019 - 2023

13+14 15-3-2024 08-3-2024

30 29-2-2024 Quyết định số 403/QĐ-
UBND Về việc công bố 
kết quả hệ thống hóa 
văn bản quy phạm pháp 
luật của Hội đồng nhân 
dân, Ủy ban nhân dân 
tỉnh Thái Nguyên trong 
kỳ 2019 - 2023

15+16 15-3-2024 12-3-2024

31 07-3-2024 Quyết định số 472/QĐ-
UBND Về việc phê 
duyệt chuyển tiếp, bổ 
sung Kế hoạch sử dụng 
đất năm 2024 huyện Phú 

17+18 25-3-2024 07-3-2024
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Lương

32 07-3-2024 Quyết định số 474/QĐ-
UBND Về việc công bố 
Danh mục thủ tục hành 
chính lĩnh vực Hoạt 
động khoa học và công 
nghệ thuộc phạm vi 
chức năng quản lý của 
Sở Khoa học và Công 
nghệ tỉnh Thái Nguyên

17+18 25-3-2024 07-3-2024

33 07-3-2024 Quyết định số 475/QĐ-
UBND Về việc công bố 
danh mục thủ tục hành 
chính lĩnh vực đường 
thuỷ nội địa thuộc phạm 
vi chức năng quản lý 
của Sở Giao thông vận 
tải tỉnh Thái Nguyên

17+18 25-3-2024 07-3-2024

34 13-3-2024 Quyết định số 
03/2024/QĐ-UBND 
Quy định tiêu chí lựa 
chọn sách giáo khoa 
trong cơ sở giáo dục phổ 
thông trên địa bàn tỉnh 
Thái Nguyên

17+18 25-3-2024 13-3-2024

35 14-3-2024 Quyết định số 502/QĐ-
UBND Về việc công bố 
Danh mục thủ tục hành 
chính lĩnh vực thư viện 
thuộc phạm vi chức 
năng quản lý của Sở 
Văn hóa, Thể thao và 
Du lịch tỉnh Thái 
Nguyên

17+18 25-3-2024 14-3-2024

36 14-3-2024 Quyết định số 503/QĐ-
UBND Về việc công bố 
danh mục thủ tục hành 

17+18 25-3-2024 14-3-2024
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chính được sửa đổi, bổ 
sung và bị bãi bỏ lĩnh 
vực Bảo trợ xã hội thuộc 
phạm vi chức năng quản 
lý của Sở Lao động - 
Thương binh và xã hội

37 14-3-2024 Quyết định số 504/QĐ-
UBND Về việc công bố 
Danh mục thủ tục hành 
chính trong lĩnh vực 
Xúc tiến thương mại 
thuộc thẩm quyền giải 
quyết của Sở Công 
Thương tỉnh Thái 
Nguyên

17+18 25-3-2024 14-3-2024

38 18-3-2024 Quyết định số 514/QĐ-
UBND Phê duyệt 24 
quy trình nội bộ trong 
giải quyết thủ tục hành 
chính thuộc phạm vi 
chức năng quản lý của 
Sở Y tế tỉnh Thái 
Nguyên

17+18 25-3-2024 18-3-2024

39 19-3-2024 Quyết định số 518/QĐ-
UBND Phê duyệt 01 
quy trình nội bộ trong 
giải quyết thủ tục hành 
chính lĩnh vực Hoạt 
động khoa học và công 
nghệ thuộc phạm vi 
chức năng quản lý của 
Sở Khoa học và Công 
nghệ tỉnh Thái Nguyên

19 25-3-2024 19-3-2024

40 19-3-2024 Quyết định số 519/QĐ-
UBND Phê duyệt 06 
quy trình nội bộ trong 
giải quyết thủ tục hành 
chính lĩnh vực năng 
lượng nguyên tử, an 

19 25-3-2024 19-3-2024
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toàn bức xạ và hạt nhân 
thuộc phạm vi chức 
năng quản lý của Sở 
Khoa học và Công nghệ 
tỉnh Thái Nguyên

41 19-3-2024 Quyết định số 522/QĐ-
UBND Về việc công bố 
Danh mục thủ tục hành 
chính lĩnh vực Hoạt 
động khoa học và công 
nghệ thuộc phạm vi 
chức năng quản lý của 
Sở Khoa học và Công 
nghệ tỉnh Thái Nguyên

19 25-3-2024 19-3-2024

42 20-3-2024 Quyết định số 538/QĐ-
UBND Về việc điều 
chỉnh, bổ sung Kế hoạch 
sử dụng đất năm 2024 
huyện Phú Bình

19 25-3-2024 20-3-2024

43 20-3-2024 Quyết định số 540 /QĐ-
UBND Về việc công bố 
danh mục thủ tục hành 
chính trong lĩnh vực 
Kiểm lâm thuộc phạm vi 
quản lý của Sở Nông 
nghiệp và Phát triển 
nông thôn tỉnh Thái 
Nguyên

19 25-3-2024 20-3-2024

44 21-3-2024 Quyết định số 551/QĐ-
UBND Về việc công bố 
danh mục thủ tục hành 
chính lĩnh vực quản lý 
công sản, thuế thuộc 
phạm vi chức năng quản 
lý của Sở Tài chính tỉnh 
Thái Nguyên

19 25-3-2024 25-3-2024
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45 21-3-2024 Quyết định số 552/QĐ-
UBND Về việc công bố 
Danh mục thủ tục hành 
chính lĩnh vực Chính 
quyền địa phương thuộc 
phạm vi chức năng quản 
lý của Sở Nội vụ tỉnh 
Thái Nguyên

19 25-3-2024 25-3-2024

46 21-3-2024 Quyết định số 553/QĐ-
UBND Về việc công bố 
Danh mục thủ tục hành 
chính lĩnh vực Công 
chức - Viên chức thuộc 
phạm vi chức năng quản 
lý của Sở Nội vụ tỉnh 
Thái Nguyên

19 25-3-2024 25-3-2024

47 26-3-2024 Quyết định số 566/QĐ-
UBND Phê duyệt 04 
Quy trình nội bộ trong 
giải quyết thủ tục hành 
chính thuộc phạm vi 
chức năng quản lý của 
Sở Giáo dục và Đào tạo 
tỉnh Thái Nguyên

20+21 15-4-2024 26-3-2024

48 26-3-2024 Quyết định số 567/QĐ-
UBND Về việc công bố 
Danh mục thủ tục hành 
chính bị bãi bỏ lĩnh vực 
đấu giá tài sản thuộc 
phạm vi chức năng quản 
lý của Sở Tư pháp tỉnh 
Thái Nguyên

20+21 15-4-2024 26-3-2024

49 28-3-2024 Quyết định số 595/QĐ-
UBND Phê duyệt 01 
quy trình nội bộ trong 
giải quyết thủ tục hành 
chính lĩnh vực Hoạt 
động khoa học và công 

20+21 15-4-2024 28-3-2024
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nghệ thuộc phạm vi 
chức năng quản lý của 
Sở Khoa học và Công 
nghệ tỉnh Thái Nguyên

50 28-3-2024 Quyết định số 596/QĐ-
UBND Về việc công bố 
Danh mục thủ tục hành 
chính lĩnh vực Khám 
bệnh, chữa bệnh thuộc 
phạm vi chức năng quản 
lý của Sở Y tế tỉnh Thái 
Nguyên

20+21 15-4-2024 28-3-2024

51 28-3-2024 Quyết định số 597/QĐ-
UBND Về việc công bố 
Danh mục thủ tục hành 
chính lĩnh vực Hoạt 
động khoa học và công 
nghệ thuộc phạm vi 
chức năng quản lý của 
Sở Khoa học và Công 
nghệ tỉnh Thái Nguyên

20+21 15-4-2024 28-3-2024

52 02-4-2024 Quyết định số 676/QĐ-
UBND Về việc phê 
duyệt điều chỉnh, 
chuyển tiếp kế hoạch sử 
dụng đất năm 2024 
huyện Võ Nhai

20+21 15-4-2024 02-4-2024

53 05-4-2024 Quyết định số 729/QĐ-
UBND Về việc phê 
duyệt bổ sung Kế hoạch 
sử dụng đất năm 2024 
huyện Định Hóa

20+21 15-4-2024 05-4-2024

54 05-4-2024 Quyết định số 737/QĐ-
UBND Về việc công bố 
danh mục thủ tục hành 
chính lĩnh vực đường 
thuỷ nội địa thuộc phạm 

20+21 15-4-2024 05-4-2024
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vi chức năng quản lý 
của Sở Giao thông vận 
tải tỉnh Thái Nguyên

55 08-4-2024 Quyết định số 745/QĐ-
UBND Về việc công bố 
Danh mục thủ tục hành 
chính lĩnh vực thi đua, 
khen thưởng thuộc 
phạm vi chức năng quản 
lý của Sở Nội vụ tỉnh 
Thái Nguyên

20+21 15-4-2024 08-4-2024

56 09-4-2024 Quyết định số 748/QĐ-
UBND Về việc công bố 
Danh mục thủ tục hành 
chính lĩnh vực An toàn 
thực phẩm thuộc thẩm 
quyền giải quyết của Sở 
Công Thương tỉnh Thái 
Nguyên

20+21 15-4-2024 09-4-2024

57 03-4-2024 Quyết định số 711/QĐ-
UBND Về việc phê 
duyệt chuyển tiếp, bổ 
sung kế hoạch sử dụng 
đất năm 2024 thành phố 
Phổ Yên

20+21 15-4-2024 15-4-2024

58 09-4-2024 Quyết định số 749/QĐ-
UBND Về việc phê 
duyệt điều chỉnh, bổ 
sung kế hoạch sử dụng 
đất năm 2024 huyện 
Đồng Hỷ

22+23 15-4-2024 09-4-2024

59 09-4-2024 Quyết định số 764/QĐ-
UBND Về việc phê 
duyệt điều chỉnh, 
chuyển tiếp, bổ sung kế 
hoạch sử dụng đất năm 
2024, thành phố Thái 

22+23 15-4-2024 15-4-2024
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Nguyên

60 09-4-2024 Quyết định số 792/QĐ-
UBND Ban hành Danh 
mục thành phần hồ sơ 
phải số hóa đối với các 
thủ tục hành chính thuộc 
phạm vi quản lý của Sở 
Giáo dục và Đào tạo 
tỉnh Thái Nguyên

22+23 15-4-2024 15-4-2024

61 09-4-2024 Quyết định số 793/QĐ-
UBND Ban hành Danh 
mục thành phần hồ sơ 
phải số hóa đối với các 
thủ tục hành chính thuộc 
thẩm quyền giải quyết 
của Ban Quản lý các 
khu công nghiệp Thái 
Nguyên

22+23 15-4-2024 15-4-2024

62 09-4-2024 Quyết định số 794/QĐ-
UBND Ban hành Danh 
mục thành phần hồ sơ 
phải số hóa đối với các 
thủ tục hành chính thuộc 
phạm vi quản lý của Sở 
Giao thông vận tải tỉnh 
Thái Nguyên

24+25 15-4-2024 15-4-2024

63 12-4-2024 Quyết định số 807/QĐ-
UBND Về việc công bố 
thủ tục hành chính bị bãi 
bỏ lĩnh vực lãnh sự 
thuộc phạm vi chức 
năng quản lý của Sở 
Ngoại vụ

24+25 15-4-2024 15-4-2024

64 20-3-2024 Quyết định số 
04/2024/QĐ-UBND 
Ban hành Quy chế quản 
lý, cập nhật, khai thác và 

26 05-5-2024 01-4-2024
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sử dụng Cơ sở dữ liệu 
về xử lý vi phạm hành 
chính trên địa bàn tỉnh 
Thái Nguyên

65 01-4-2024 Quyết định số 
05/2024/QĐ-UBND Về 
việc bãi bỏ các Quyết 
định của Ủy ban nhân 
dân tỉnh Thái Nguyên 
ban hành thuộc lĩnh vực 
Ngoại vụ

26 05-5-2024 15-4-2024

66 12-4-2024 Quyết định số 808/QĐ-
UBND Về việc công bố 
danh mục thủ tục hành 
chính lĩnh vực việc làm 
thuộc phạm vi chức 
năng quản lý của Sở Lao 
động - Thương binh và 
xã hội

26 05-5-2024 15-4-2024

67 12-4-2024 Quyết định số 
06/2024/QĐ-UBND 
Ban hành Quy chế phối 
hợp xây dựng, duy trì hệ 
thống thông tin, chia sẻ, 
cung cấp thông tin, dữ 
liệu về nhà ở và thị 
trường bất động sản trên 
địa bàn tỉnh Thái 
Nguyên

26 05-5-2024 25-4-2024

68 12-4-2024 Quyết định số 809/QĐ-
UBND Về việc công bố 
Danh mục thủ tục hành 
chính trong lĩnh vực Thể 
dục thể thao thuộc phạm 
vi chức năng quản lý 
của Sở Văn hóa, Thể 
thao và Du lịch tỉnh 
Thái Nguyên

27 + 28 20-5-2024 12-4-2024
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69 04-5-2024 Quyết định số 
08/2024/QĐ-UBND Về 
việc phân cấp thẩm 
quyền ban hành tiêu 
chuẩn, định mức sử 
dụng diện tích công 
trình sự nghiệp của các 
đơn vị sự nghiệp công 
lập thuộc phạm vi quản 
lý của tỉnh Thái Nguyên

27 + 28 20-5-2024 15-5-2024

70 22-4-2024 Quyết định số 
07/2024/QĐ-UBND 
Ban hành Quy chế quản 
lý hoạt động thông tin 
đối ngoại trên địa bàn 
tỉnh Thái Nguyên

27 + 28 20-5-2024 20-5-2024

71 24-5-2024 Quyết định số 1090/QĐ-
UBND Về việc bổ sung 
kế hoạch sử dụng đất 
năm 2024 thành phố 
Sông Công

29+30 10-6-2024 24-5-2024

72 07-5-2024 Quyết định số 
09/2024/QĐ-UBND 
Quy định về Định mức 
kinh tế - kỹ thuật hoạt 
động báo in, báo điện tử 
sử dụng ngân sách nhà 
nước thuộc phạm vi 
quản lý của tỉnh Thái 
Nguyên

29+30 10-6-2024 25-5-2024

73 30-5-2024 Quyết định số 
12/2024/QĐ-UBND Bãi 
bỏ Quyết định số 
33/2018/QĐ-UBND 
ngày 18 tháng 12 năm 
2018 của Ủy ban nhân 
dân tỉnh Thái Nguyên 
quy định việc thực hiện 

29+30 10-6-2024 10-6-2024
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một số nội dung chi, 
mức chi, lập dự toán và 
quyết toán kinh phí phục 
vụ công tác đảm bảo trật 
tự an toàn giao thông 
trên địa bàn tỉnh Thái 
Nguyên

74 30-5-2024 Quyết định số 
13/2024/QĐ-UBND Bãi 
bỏ Quyết định số 
19/2017/QĐ-UBND 
ngày 21 tháng 7 năm 
2017 của Ủy ban nhân 
dân tỉnh ban hành Quy 
định về việc lập dự toán, 
quản lý, sử dụng và 
quyết toán kinh phí ngân 
sách nhà nước bảo đảm 
cho công tác xây dựng 
văn bản quy phạm pháp 
luật của Hội đồng nhân 
dân và Ủy ban nhân dân 
các cấp trên địa bàn tỉnh 
Thái Nguyên

29+30 10-6-2024 10-6-2024

75 28-5-2024 Quyết định số 
11/2024/QĐ-UBND Sửa 
đổi, bổ sung một số điều 
của Quy định quản lý và 
tổ chức thực hiện nhiệm 
vụ khoa học và công 
nghệ cấp tỉnh của tỉnh 
Thái Nguyên ban hành 
kèm theo Quyết định số 
02/2021/QĐ-UBND 
ngày 15 tháng 01 năm 
2021 của UBND tỉnh 
Thái Nguyên

29+30 10-6-2024 15-6-2024

76 31-5-2024 Quyết định số 
14/2024/QĐ-UBND 
Quy định định mức kinh 

29+30 10-6-2024 15-6-2024
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tế - kỹ thuật đối với các 
chương trình bồi dưỡng 
giáo viên và cán bộ quản 
lý giáo dục cấp mầm 
non, tiểu học, trung học 
cơ sở tại các cơ sở giáo 
dục thuộc tỉnh Thái 
Nguyên quản lý

77 20-5-2024 Quyết định số 
10/2024/QĐ-UBND Sửa 
đổi, bổ sung một số điều 
của Quy chế phối hợp 
trong việc cung cấp văn 
bản quy phạm pháp luật 
để cập nhật vào Cơ sở 
dữ liệu quốc gia về pháp 
luật ban hành kèm theo 
Quyết định số 
22/2016/QĐ-UBND 
ngày 01/8/2016 của Ủy 
ban nhân dân tỉnh Thái 
Nguyên

29+30 10-6-2024 20-6-2024

78 26-12-2023 Quyết định số 3312/QĐ-
UBND Về việc công bố 
Danh mục thủ tục hành 
chính lĩnh vực Mỹ thuật, 
Nhiếp ảnh và Triển lãm 
thuộc phạm vi chức 
năng quản lý của Sở 
Văn hóa, Thể thao và 
Du lịch tỉnh Thái 
Nguyên

3+4 10-1-2024 26-12-2023

79 26-12-2023 Quyết định số 3313/QĐ-
UBND Về việc công bố 
Danh mục thủ tục hành 
chính lĩnh vực Tài chính 
y tế thuộc phạm vi chức 
năng quản lý của Sở Y 
tế tỉnh Thái Nguyên

3+4 10-1-2024 26-12-2023
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80 26-12-2023 Quyết định số 3314/QĐ-
UBND Về việc công bố 
Danh mục thủ tục hành 
chính lĩnh vực Quảng 
cáo thuộc phạm vi chức 
năng quản lý của Sở 
Văn hóa, Thể thao và 
Du lịch tỉnh Thái 
Nguyên

3+4 10-1-2024 26-12-2023

81 26-12-2023 Quyết định số 3315/QĐ-
UBND Về việc công bố 
Danh mục thủ tục hành 
chính lĩnh vực Gia đình 
thuộc phạm vi chức 
năng quản lý của Sở 
Văn hóa, Thể thao và 
Du lịch tỉnh Thái 
Nguyên

3+4 10-1-2024 26-12-2023

82 26-12-2023 Quyết định số 3326/QĐ-
UBND Về việc công bố 
danh mục thủ tục hành 
chính lĩnh vực đường bộ 
thuộc phạm vi chức 
năng quản lý của Sở 
Giao thông vận tải tỉnh 
Thái Nguyên

3+4 10-1-2024 08-1-2024

83 26-12-2023 Quyết định số 3327/QĐ-
UBND Về việc công bố 
danh mục thủ tục hành 
chính lĩnh vực Quản lý 
chất lượng Nông lâm 
sản và Thủy sản, lĩnh 
vực Khoa học Công 
nghệ và Môi trường 
thuộc phạm vi quản lý 
của Sở Nông nghiệp và 
Phát triển nông thôn tỉnh 
Thái Nguyên

3+4 10-1-2024 08-1-2024
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84 19-6-2024 Quyết định số 1332/QĐ-
UBND Về việc công bố 
Danh mục thủ tục hành 
chính liên thông điện tử: 
Đăng ký khai sinh, đăng 
ký thường trú, cấp thẻ 
bảo hiểm y tế cho trẻ em 
dưới 6 tuổi; Đăng ký 
khai tử, xóa đăng ký 
thường trú, giải quyết 
mai táng phí, tử tuất

31 25-7-2024 19-6-2024

85 11-6-2024 Quyết định số 
15/2024/QĐ-UBND 
Ban hành Quy định về 
thi đua, khen thưởng của 
tỉnh Thái Nguyên

31 25-7-2024 01-7-2024

86 20-6-2024 Quyết định số 
16/2024/QĐ-UBND Bãi 
bỏ 03 Quyết định của 
Ủy ban nhân dân tỉnh 
Thái Nguyên trong lĩnh 
vực Khoa học và Công 
nghệ

31 25-7-2024 01-7-2024

87 20-6-2024 Quyết định số 
17/2024/QĐ-UBND 
Ban hành tiêu chuẩn, 
định mức xe ô tô chuyên 
dùng trang bị cho các cơ 
quan, tổ chức, đơn vị 
thuộc phạm vi quản lý 
của tỉnh Thái Nguyên

31 25-7-2024 01-7-2024

88 09-7-2024 Quyết định số 
18/2024/QĐ-UBND Bãi 
bỏ Quyết định số 
17/2014/QĐ-UBND 
ngày 16 tháng 6 năm 
2014 của Ủy ban nhân 
dân tỉnh Thái Nguyên về 

36+37 10-8-2024 20-7-2024
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việc ban hành Quy trình 
chuyển đổi mô hình tổ 
chức kinh doanh, khai 
thác và quản lý chợ trên 
địa bàn tỉnh Thái 
Nguyên

89 30-7-2024 Quyết định số 
22/2024/QĐ-UBND 
Quy định thời hạn gửi 
báo cáo quyết toán ngân 
sách của các đơn vị dự 
toán trên địa bàn tỉnh 
Thái Nguyên

36+37 10-8-2024 30-7-2024

90 18-7-2024 Quyết định số 
19/2024/QĐ-UBND Bãi 
bỏ 04 Quyết định của 
Ủy ban nhân dân tỉnh 
Thái Nguyên trong lĩnh 
vực Khoa học và Công 
nghệ

36+37 10-8-2024 01-8-2024

91 30-7-2024 Quyết định số 1782/QĐ-
UBND Về việc phê 
duyệt điều chỉnh, bổ 
sung kế hoạch sử dụng 
đất năm 2024, thành phố 
Thái Nguyên

38 10-8-2024 30-7-2024

92 31-7-2024 Quyết định số 1799/QĐ-
UBND Về việc chuyển 
tiếp, bổ sung Kế hoạch 
sử dụng đất năm 2024 
thành phố Phổ Yên

38 10-8-2024 31-7-2024

93 01-8-2024 Quyết định số 
24/2024/QĐ-UBND 
Ban hành Quy định về 
bồi thường, hỗ trợ, tái 
định cư khi Nhà nước 
thu hồi đất trên địa bàn 

38 10-8-2024 01-8-2024
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tỉnh Thái Nguyên

94 29-7-2024 Quyết định số 
23/2024/QĐ-UBND Sửa 
đổi, bổ sung khoản 2 
Điều 9 của Quy định 
quản lý vận hành phần 
mềm ứng dụng Hệ 
thống thông tin quản lý 
ngân sách dự án đầu tư 
xây dựng cơ bản 
PABMIS và chế độ báo 
cáo vốn đầu tư công trên 
địa bàn tỉnh Thái 
Nguyên ban hành kèm 
theo Quyết định số 
06/2022/QĐ-UBND 
ngày 19 tháng 4 năm 
2022 của Ủy ban nhân 
dân tỉnh Thái Nguyên

38 10-8-2024 10-8-2024

95 31-7-2024 Quyết định số 1795/QĐ-
UBND Về việc phê 
duyệt điều chỉnh, bổ 
sung kế hoạch sử dụng 
đất năm 2024 thành phố 
Sông Công

39+40 20-8-2024 31-7-2024

96 31-7-2024 Quyết định số 1805/QĐ-
UBND Về việc phê 
duyệt điều chỉnh, bổ 
sung kế hoạch sử dụng 
đất năm 2024 huyện 
Đồng Hỷ

39+40 20-8-2024 31-7-2024

97 31-7-2024 Quyết định số 1812/QĐ-
UBND Về việc điều 
chỉnh, bổ sung kế hoạch 
sử dụng đất năm 2024 
huyện Đại Từ

39+40 20-8-2024 31-7-2024
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98 31-7-2024 Quyết định số 1813/QĐ-
UBND Về việc phê 
duyệt điều chỉnh, huỷ 
bỏ, chuyển tiếp, bổ sung 
kế hoạch sử dụng đất 
năm 2024 huyện Võ 
Nhai

39+40 20-8-2024 31-7-2024

99 31-7-2024 Quyết định số 1814/QĐ-
UBND Về việc phê 
duyệt điều chỉnh, 
chuyển tiếp, bổ sung kế 
hoạch sử dụng đất năm 
2024 huyện Phú Lương

39+40 20-8-2024 20-8-2024

100 01-8-2024 Quyết định số 
25/2024/QÐ-UBND 
Ban hành Quy định một 
số nội dung về tiêu 
chuẩn, tuyển dụng, quản 
lý cán bộ, công chức và 
người hoạt động không 
chuyên trách ở cấp xã 
trên địa bàn tỉnh Thái 
Nguyên

41 15-9-2024 15-8-2024

101 02-8-2024 Quyết định số 1854/QĐ-
UBND Về việc công bố 
Danh mục thủ tục hành 
chính lĩnh vực Lâm 
nghiệp và lĩnh vực Kiểm 
lâm thuộc phạm vi quản 
lý của Sở Nông nghiệp 
và Phát triển nông thôn 
tỉnh Thái Nguyên

41 15-9-2024 19-8-2024

102 16-8-2024 Quyết định số 
26/2024/QÐ-UBND Sửa 
đổi, bổ sung một số điều 
của Quy định cơ chế 
quay vòng một phần vốn 
hỗ trợ để luân chuyển 

41 15-9-2024 01-9-2024
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trong cộng đồng theo 
từng dự án, phương án 
hỗ trợ phát triển sản 
xuất cộng đồng thuộc 
các Chương trình mục 
tiêu quốc gia giai đoạn 
2021-2025 trên địa bàn 
tỉnh Thái Nguyên ban 
hành theo Quyết định số 
25/2022/QĐ-UBND 
ngày 27/11/2022 của Ủy 
ban nhân dân tỉnh Thái 
Nguyên

103 26-8-2024 Quyết định số 
27/2024/QÐ-UBND 
Ban hành Quy định một 
số nội dung quy định chi 
tiết thi hành Luật Nhà ở 
áp dụng trên địa bàn tỉnh 
Thái Nguyên

41 15-9-2024 10-9-2024

104 12-9-2024 Quyết định số 
29/2024/QĐ-UBND 
Ban hành Quy định về 
đơn giá bồi thường thiệt 
hại thực tế về nhà, nhà 
ở, công trình phục vụ 
đời sống và công trình 
xây dựng gắn liền với 
đất khi Nhà nước thu 
hồi đất trên địa bàn tỉnh 
Thái Nguyên

43+44 30-9-2024 01-10-2024

105 18-9-2024 Quyết định số 
30/2024/QĐ-UBND Sửa 
đổi, bổ sung một số điều 
của Quy định quản lý và 
tổ chức thực hiện nhiệm 
vụ khoa học và công 
nghệ cấp cơ sở trên địa 
bàn tỉnh Thái Nguyên 
ban hành kèm theo 

43+44 30-9-2024 01-10-2024
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Quyết định số 
16/2017/QĐ-UBND 
ngày 18 tháng 7 năm 
2017 của Ủy ban nhân 
dân tỉnh Thái Nguyên

106 19-9-2024 Quyết định số 
31/2024/QĐ-UBND Bãi 
bỏ Quyết định số 
22/2019/QĐ-UBND 
ngày 22/8/2019 quy 
định tỷ lệ quy đổi từ số 
lượng khoáng sản thành 
phẩm ra số lượng 
khoáng sản nguyên khai 
làm căn cứ tính phí bảo 
vệ môi trường đối với 
khai thác khoáng sản 
trên địa bàn tỉnh Thái 
Nguyên và Quyết định 
số 35/2021/QĐ-UBND 
ngày 30/7/2021 sửa đổi, 
bổ sung Quyết định số 
22/2019/QĐ-UBND của 
UBND tỉnh

43+44 30-9-2024 01-10-2024

107 20-9-2024 Quyết định số 
32/2024/QĐ-UBND 
Ban hành đơn giá bồi 
thường thiệt hại về cây 
trồng, vật nuôi và hỗ trợ 
di dời vật nuôi khi Nhà 
nước thu hồi đất trên địa 
bàn tỉnh Thái Nguyên

43+44 30-9-2024 01-10-2024

108 27-9-2024 Quyết định số 
33/2024/QĐ-UBND 
Quy định về điều kiện, 
tiêu chí, quy mô, tỷ lệ 
diện tích để tách khu đất 
thành dự án độc lập trên 
địa bàn tỉnh Thái 

45+46+
47

20-10-2024 27-9-2024
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Nguyên

109 27-9-2024 Quyết định số 
34/2024/QĐ-UBND 
Ban hành Quy định về 
trình tự, thủ tục cho thuê 
quỹ đất ngắn hạn; 

tiêu chí, điều kiện cụ thể 
khi chuyển mục đích sử 
dụng đất trồng lúa, đất 
rừng phòng hộ, đất rừng 
đặc dụng, đất rừng sản 
xuất sang mục đích 
khác; điều kiện, trình tự, 
thủ tục thẩm định để 
giao đất không đấu giá 
quyền sử dụng đất cho 
cá nhân trên địa bàn tỉnh 
Thái Nguyên

45+46+
47

20-10-2024 27-9-2024

110 27-9-2024 Quyết định số 
35/2024/QĐ-UBND 
Ban hành Quy định việc 
rà soát, lập danh mục, 
công bố công khai các 
thửa đất nhỏ hẹp, nằm 
xen kẹt và việc giao đất, 
cho thuê đất đối với các 
thửa đất nhỏ hẹp, nằm 
xen kẹt trên địa bàn tỉnh 
Thái Nguyên

45+46+
47

20-10-2024 27-9-2024

111 04-10-2024 Quyết định số 
37/2024/QĐ-UBND 
Ban hành định mức kinh 
tế - kỹ thuật về đào tạo 
trình độ sơ cấp áp dụng 
trong lĩnh vực giáo dục 
nghề nghiệp trên địa bàn 
tỉnh Thái Nguyên

45+46+
47

20-10-2024 15-10-2024
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112 04-10-2024 Quyết định số 
36/2024/QĐ-UBND 
Ban hành Quy chế quản 
lý và sử dụng nguồn vốn 
ngân sách địa phương 
ủy thác qua Ngân hàng 
Chính sách xã hội để 
cho vay đối với người 
nghèo  và các đối tượng 
chính sách khác trên địa 
bàn tỉnh Thái Nguyên

45+46+
47

20-10-2024 18-10-2024

113 09-10-2024 Quyết định số 
38/2024/QĐ-UBND Sửa 
đổi, bổ sung một số điều 
của Quyết định số 
23/2021/QĐ-UBND  
ngày 28 tháng 4 năm 
2021 của Ủy ban nhân 
dân tỉnh Thái Nguyên 
ban hành quy định một 
số mức chi sự nghiệp 
bảo vệ môi trường tỉnh 
Thái Nguyên

45+46+
47

20-10-2024 20-10-2024

114 23-10-2024 Quyết định số 2581/QĐ-
UBND Về việc công bố 
Danh mục thủ tục hành 
chính lĩnh vực hỗ trợ tổ 
hợp tác, hợp tác xã, liên 
hiệp hợp tác xã thuộc 
phạm vi chức năng quản 
lý của Sở Kế hoạch và 
Đầu tư tỉnh Thái 
Nguyên

48 30-10-2024 01-11-2024

115 14-10-2024 Quyết định số 
39/2024/QĐ-UBND 
Ban hành Quy chế cập 
nhật, khai thác và quản 
lý cơ sở dữ liệu cán bộ, 
công chức, viên chức, 

48 30-10-2024 01-11-2024
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người lao động của tỉnh 
Thái Nguyên

116 14-10-2024 Quyết định số 
40/2024/QĐ-UBND 
Ban hành Quy định thi 
đua, khen thưởng phong 
trào thi đua “Thu, nộp 
và quản lý ngân sách 
nhà nước”trên địa bàn 
tỉnh Thái Nguyên giai 
đoạn 2024 - 2030

48 30-10-2024 01-11-2024

117 18-10-2024 Quyết định số 
41/2024/QĐ-UBND 
Ban hành Quy định chi 
tiết tiêu chuẩn xét tặng 
danh hiệu “Gia đình văn 
hóa”, “Thôn, tổ dân phố 
văn hóa”, “Xã, phường, 
thị trấn tiêu biểu” trên 
địa bàn tỉnh Thái 
Nguyên

48 30-10-2024 01-11-2024

118 30-10-2024 Quyết định số 
43/2024/QĐ-UBND 
Ban hành Quy định giấy 
tờ khác về quyền sử 
dụng đất có trước ngày 
15 tháng 10 năm 1993; 
hạn mức giao đất, công 
nhận quyền sử dụng đất 
đối với các loại đất; hạn 
mức nhận chuyển quyền 
sử dụng đất nông nghiệp 
của cá nhân; diện tích 
đất để xây dựng công 
trình phục vụ trực tiếp 
sản xuất nông nghiệp; 
điều kiện, kích thước và 
diện tích tối thiểu được 
tách thửa, hợp thửa đối 
với các loại đất trên địa 

49 07-11-2024 30-10-2024
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bàn tỉnh Thái Nguyên

119 31-10-2024 Quyết định số 
44/2024/QĐ-UBND 
Ban hành Quy định 
quản lý nhà nước về giá 
trên địa bàn tỉnh TN

49 07-11-2024 10-11-2024

120 28-10-2024 Quyết định số 
42/2024/QĐ-UBND 
Ban hành Quy chế phối 
hợp trong quản lý nhà 
nước về hoạt động giám 
định tư pháp trên địa 
bàn tỉnh Thái Nguyên

49 07-11-2024 15-11-2024

121 01-11-2024 Quyết định số 
46/2024/QĐ-UBND 
Ban hành Quy chế quản 
lý, vận hành, kết nối, 
bảo đảm an toàn thông 
tin và sử dụng Mạng 
truyền số liệu chuyên 
dùng trên địa bàn tỉnh 
Thái Nguyên

49 07-11-2024 15-11-2024

122 01-11-2024 Quyết định số 
45/2024/QĐ-UBND Bãi 
bỏ các văn bản quy 
phạm pháp luật của Ủy 
ban nhân dân tỉnh Thái 
Nguyên

49 07-11-2024 20-11-2024

123 29-12-2023 Quyết định số 3436/QĐ-
UBND Về việc công bố 
Danh mục thủ tục hành 
chính trong lĩnh vực đất 
đai thuộc phạm vi chức 
năng quản lý nhà nước 
của Sở Tài nguyên và 
Môi trường

5+6 10-1-2024 08-1-2024
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124 14-11-2024 Quyết định số 
47/2024/QĐ-UBND 
Ban hành Quy định về 
bàn giao, quản lý và 
phân cấp tiếp nhận bàn 
giao đối với các công 
trình hạ tầng thuộc các 
dự án đầu tư xây dựng 
khu đô thị, khu nhà ở, 
khu dân cư trên địa bàn 
tỉnh Thái Nguyên

50 +51 30-11-2024 14-11-2024

125 14-11-2024 Quyết định số 
48/2024/QĐ-UBND Sửa 
đổi bổ sung Quyết định 
và Quy định về Bảng giá 
đất giai đoạn 2020-2024 
trên địa bàn tỉnh Thái 
Nguyên ban hành kèm 
theo Quyết định số 
46/2019/QĐ-UBND 
ngày 20/12/2019 của Uỷ 
ban nhân dân tỉnh Thái 
Nguyên

50 +51 30-11-2024 14-11-2024

126 14-11-2024 Quyết định số 
48/2024/QĐ-UBND Sửa 
đổi bổ sung Quyết định 
và Quy định về Bảng giá 
đất giai đoạn 2020-2024 
trên địa bàn tỉnh Thái 
Nguyên ban hành kèm 
theo Quyết định số 
46/2019/QĐ-UBND 
ngày 20/12/2019 của Uỷ 
ban nhân dân tỉnh Thái 
Nguyên

52+53 30-11-2024 14-11-2024

127 14-11-2024 Quyết định số 
48/2024/QĐ-UBND Sửa 
đổi bổ sung Quyết định 
và Quy định về Bảng giá 

54+55 30-11-2024 14-11-2024
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đất giai đoạn 2020-2024 
trên địa bàn tỉnh Thái 
Nguyên ban hành kèm 
theo Quyết định số 
46/2019/QĐ-UBND 
ngày 20/12/2019 của Uỷ 
ban nhân dân tỉnh Thái 
Nguyên

128 14-11-2024 Quyết định số 
49/2024/QĐ-UBND 
Ban hành Quy định về 
các yếu tố ảnh hưởng 
đến giá đất và một số 
chỉ tiêu cụ thể để xác 
định giá đất theo 
phương pháp thặng dư 
trên địa bàn tỉnh Thái 
Nguyên

56+57 10-12-2024 05-12-2024

129 15-11-2024 Quyết định số 
50/2024/QĐ-UBND 
Ban hành Định mức 
kinh tế kỹ thuật Thống 
kê, kiểm kê đất đai là 
lập bản đồ hiện trạng sử 
dụng đất trên địa bàn 
tỉnh Thái Nguyên

56+57 10-12-2024 05-12-2024

130 20-11-2024 Quyết định số 
51/2024/QĐ-UBND 
Ban hành Quy chế quản 
lý sử dụng hệ thống 
thông tin các dự án đầu 
tư trên địa bàn tỉnh Thái 
Nguyên

56+57 10-12-2024 05-12-2024

131 02-12-2024 Quyết định số 52 
/2024/QĐ-UBND Ban 
hành Quy định thi đua, 
khen thưởng Phong trào 
thi đua “Toàn dân đoàn 
kết xây dựng đời sống 

56+57 10-12-2024 09-12-2024
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văn hóa” tỉnh Thái 
Nguyên, giai đoạn 2024 
- 2030

132 06-12-2024 Quyết định số 
53/2024/QĐ-UBND 
Quy định định mức kinh 
tế - kỹ thuật áp dụng đối 
với các dịch vụ sự 
nghiệp công sử dụng 
ngân sách nhà nước 
thuộc lĩnh vực khoa học 
và công nghệ của tỉnh 
Thái Nguyên

58+59+
60

10-12-2024 09-12-2024

133 09-1-2024 Quyết định số 26/QĐ-
UBND Về việc công bố 
Danh mục thủ tục hành 
chính lĩnh vực Hợp tác 
quốc tế thuộc phạm vi 
chức năng quản lý của 
Sở Văn hóa, Thể thao và 
Du lịch

8+9 01-3-2024 09-1-2024

134 09-1-2024 Quyết định số 28/QĐ-
UBND Phê duyệt 11 
quy trình nội bộ trong 
giải quyết thủ tục hành 
chính lĩnh vực Khám 
bệnh, chữa bệnh thuộc 
phạm vi chức năng quản 
lý của Sở Y tế tỉnh Thái 
Nguyên

8+9 01-3-2024 09-1-2024

135 04-1-2024 Quyết định số 04/QĐ-
UBND Về việc công bố 
Danh mục thủ tục hành 
chính lĩnh vực Dân tộc 
thuộc phạm vi chức 
năng quản lý của Ban 
Dân tộc tỉnh Thái 
Nguyên

8+9 01-3-2024 15-1-2024
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136 15-1-2024 Quyết định số 112/QĐ-
UBND Về việc công bố 
danh mục thủ tục hành 
chính lĩnh vực giáo dục 
và đào tạo thuộc hệ 
thống giáo dục quốc dân 
thuộc phạm vi chức 
năng quản lý của Sở 
Giáo dục và Đào tạo 
tỉnh Thái Nguyên

8+9 01-3-2024 15-1-2024

137 17-1-2024 Quyết định số 119/QĐ-
UBND Về việc phê 
duyệt 16 quy trình nội 
bộ trong giải quyết thủ 
tục hành chính lĩnh vực 
khoáng sản thuộc phạm 
vi chức năng quản lý 
của Sở Tài nguyên và 
Môi trường

8+9 01-3-2024 17-1-2024

138 17-1-2024 Quyết định số 121/QĐ-
UBND Về việc công bố 
danh mục thủ tục hành 
chính lĩnh vực đường sắt 
thuộc phạm vi chức 
năng quản lý của Sở 
Giao thông vận tải tỉnh 
Thái Nguyên

8+9 01-3-2024 17-1-2024

139 05-1-2024 Quyết định số 19/QĐ-
UBND Về việc công bố 
danh mục thủ tục hành 
chính lĩnh vực Phòng, 
chống tệ nạn xã hội 
thuộc phạm vi chức 
năng quản lý của Sở Lao 
động - Thương binh và 
xã hội

8+9 01-3-2024 27-2-2024

140 17-1-2024 Quyết định số 122/QĐ-
UBND Về việc công bố 

8+9 01-3-2024 28-2-2024
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danh mục thủ tục hành 
chính lĩnh vực đường bộ 
thuộc phạm vi chức 
năng quản lý của Sở 
Giao thông vận tải tỉnh 
Thái Nguyên

141 17-1-2024 Quyết định số 123/QĐ-
UBND Về việc công bố 
danh mục thủ tục hành 
chính lĩnh vực Lâm 
nghiệp thuộc phạm vi 
quản lý của Sở Nông 
nghiệp và Phát triển 
nông thôn tỉnh Thái 
Nguyên

8+9 01-3-2024 28-2-2024
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